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NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

QUYỀN LỢI BẢO VỆ TỐI ĐA:14.089.829.000 đồng (i) Tổng quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng:1.249.308 đồng (ii)

   QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM TỐI ĐA: 14.091.078.308 đồng (i)

 • Lựa chọn thời hạn hợp đồng phù hợp với nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm dài hạn đến 99 tuổi.

     Tổng phí đóng thêm theo kế hoạch: , đồng

     Tổng tiền mặt dự định rút theo kế hoạch: , đồng

Tổng phí bảo hiểm cơ bản trong 10 năm: 169.910.000 đồng Phần A. Thông tin chung về hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm: 16.991.000 đồng Phần B. Minh họa quyền lợi của sản phẩm chính

Tương đương khoản tiết kiệm mỗi ngày: 47.000 đồng Phần C. Minh họa quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC
TÓM TẮT QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

2) MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LINH HOẠT

 • Đóng phí bảo hiểm linh hoạt theo khả năng tài chính sau 5 năm hợp đồng đầu tiên.

 • Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng khi có nhu cầu cấp thiết về tài chính kể từ Năm hợp đồng thứ 3 trở đi.

 • Điều chỉnh Số tiền bảo hiểm hoặc chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao để phù 
hợp với sự thay đổi về nhu cầu bảo vệ ở từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Ghi chú:

• (i) Giá trị tài khoản hợp đồng được minh họa với mức lãi suất 8%/năm

• (ii) Mức Thưởng duy trì hợp đồng được minh họa ở mức lãi suất dự kiến là 8%/năm

• Quyền lợi bảo hiểm được mô tả chi tiết trong các phần tiếp theo của Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này. 

Cuộc sống không ngừng thay đổi và dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đều nỗ lực vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Xây dựng một kế hoạch tài chính trọn vẹn phù hợp với tất cả những đổi thay trong cuộc sống sẽ 
tạo cơ hội cho bạn vừa tạo dựng sản nghiệp vừa ứng phó với những rủi ro khôn lường có thể xảy ra ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống.

1) BẢO VỆ TOÀN DIỆN HƠN 

     • Với một khoản phí bảo hiểm hợp lý theo định kỳ, gia đình bạn sẽ được bảo vệ nếu không may rủi ro xảy ra với Người 
được bảo hiểm.

     • Gia tăng sự bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với các sản phẩm bổ  trợ được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo vệ và 
khả năng tài chính của khách hàng.

3) TÍCH LŨY HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

    • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung.

    • Trong mọi trường hợp, lãi suất đầu tư luôn được cam kết không thấp hơn 5%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu 
tiên và 3%/ năm từ Năm hợp đồng thứ 11 trở đi. 

    • Vào năm thứ 10 và mỗi 5 năm tiếp theo, bạn sẽ được hưởng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 1% 
giá trị bình quân của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 60 tháng liền kề trước đó nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng 
liên tục và đầy đủ hàng năm tính đến thời điểm xét thưởng.

Phú-Toàn Gia An Phúc là một kế hoạch tài chính linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu trong cuộc sống đồng thời cũng là một giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, giúp bạn luôn chủ động trước mọi thay đổi 
qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

4) THÔNG TIN MINH BẠCH

  • Khách hàng được tư vấn đầy đủ trước khi tham gia bảo hiểm. 

  • Lãi suất đầu tư, tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết chung và các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm 
được công bố trên website của công ty Prudential: www.prudential.com.vn. 

  • Báo cáo chi tiết về hợp đồng bảo hiểm được gửi cho khách hàng hàng năm; thắc mắc của khách hàng sẽ được 
giải đáp qua mạng lưới các Trung tâm phục vụ khách hàng của Prudential trên toàn quốc.

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý tư vấn:

Phiên bản PruQuote v1.0-ULP
Ngày: 16-06-23- 1:20 PM
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN

1.

2.

3.

1 2 3 4 5 6+

55% 35% 15% 10% 5% 3%

11% 9% 7% 5% 3% 3%

4.

5.

6.

7.

8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9+

100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0%

Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng; là số lớn hơn giữa 2% số tiền rút 
hoặc 100.000 đồng. Trong mỗi Năm hợp đồng, Bên mua bảo hiểm được miễn phí đối với số tiền rút không vượt quá 20% Giá trị tài khoản hợp đồng vào thời điểm kết 
thúc Năm hợp đồng trước đó.

Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chi phí chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn được tính như sau:

Năm hợp đồng

Tỷ lệ chi phí (% của Phí bảo hiểm cơ bản)

Năm hợp đồng

Tỷ lệ trên Phí bảo hiểm cơ bản

Tỷ lệ trên Phí bảo hiểm đóng thêm

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo tuổi, giới 
tính, sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí để chi trả cho việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho Bên 
mua bảo hiểm. Chi phí quản lý hợp đồng hiện tại là 20.000 đồng/tháng và có thể tăng hàng năm nhưng không vượt quá 10%/năm.

Chi phí quản lý quỹ: là khoản chi phí được khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ hiện tại 
là 2%/năm và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 2,5%/năm.

• Sau khi khấu trừ Chi phí ban đầu, phần còn lại của phí bảo 
hiểm được đầu tư vào Quỹ Liên kết chung.

• Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ 
Liên kết chung, nhưng không thấp hơn 5%/năm trong 10 Năm 
hợp đồng đầu tiên và 3%/năm trong những Năm hợp đồng tiếp 
theo. 

• Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng sẽ được 
khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng hàng tháng.

• Khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng kể từ 
Năm hợp đồng thứ 3 trở đi.

Chi phí ban đầu: là khoản chi phí được khấu trừ trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng. Chi 
phí ban đầu được quy định trong bảng sau:

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí bảo hiểm tối thiểu của sản phẩm chính mà Bên mua bảo hiểm phải đóng hàng năm. 

Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng thêm vào hợp đồng bảo hiểm sau khi đã đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hết Năm hợp đồng 
hiện tại và phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ theo định kỳ (nếu có).

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý bảo hiểm:

Phiên bản PruQuote v1.0-ULP
Ngày: 16-06-23- 1:20 PM
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A. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÔNG TIN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
Họ và tên:

Mã số Đại lý:

Điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên Giới tính Tuổi
Nhóm 

nghề nghiệp
CMND/Hộ chiếu/

Khai sinh số

Bên mua bảo hiểm: Vũ Anh Tú 26 2

Người được bảo hiểm chính (NĐBH chính): NGUYỄN VĂN AN Nam 26 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm chính

Phú-Toàn Gia An Phúc
(Quyền lợi cơ bản)

Phí bảo hiểm cơ bản: 16.991.000           
Phí bảo hiểm đóng thêm năm đầu tiên:                           -  

 Năm  Nửa năm  Quý  Tháng 

Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ theo định kỳ  16.991.000  8.495.500  4.247.800  1.415.400

Tổng phí bảo hiểm đóng thêm năm đầu tiên theo định kỳ -                            -                            -                        -                      

Tổng phí bảo hiểm dự kiến năm đầu tiên theo định kỳ  16.991.000  8.495.500  4.247.800  1.415.400

Ghi chú:
• Tổng phí bảo hiểm dự kiến theo định kỳ bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm đóng thêm và phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ (nếu có)

NĐBH chính

Địa chỉ liên hệ:

Sản phẩm

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Giấy phép: 15/GPKDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/11/2004;

Vốn điều lệ: 75 triệu đô-la Mỹ; 

Điện thoại: (08) 39100999; Fax: (08) 39100899; Website: http://www.prudential.com.vn

Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM; 

Số tiền 
bảo hiểm

73 10 1.300.000.000         

Người được 
bảo hiểm

Phí bảo hiểm 
hàng năm

Thời hạn 
hợp đồng

Thời hạn 
đóng phí

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý bảo hiểm:

Phiên bản Pruquote v1.0-ULP
Ngày: 16-06-23- 1:20 PM
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Trang 6/8

B. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH 
Đơn vị tính: ngàn đồng

1 26            16.991                     -                 9.345                                  7.646                    2.666             5.044                   -            1.300.000                 2.666                  5.105                         -           1.300.000                 2.666                    5.227                          -                      1.300.000                   -                        -   
2 27            16.991                     -                 5.947                                11.044                    2.636           13.939                   -            1.300.000                 2.636                14.150                         -           1.300.000                 2.635                  14.575                          -                      1.300.000                   -                        -   
3 28            16.991                     -                 2.549                                14.442                    2.598           26.887             9.896          1.300.000                 2.597                27.379                 10.388         1.300.000                 2.596                  28.381                  11.390                    1.300.000                   -                        -   
4 29            16.991                     -                 1.699                                15.292                    2.594           41.377           24.386          1.300.000                 2.593                42.307                 25.316         1.300.000                 2.590                  44.216                  27.225                    1.300.000                   -                        -   
5 30            16.991                     -                    850                                16.141                    2.612           57.465           40.474          1.300.000                 2.610                59.014                 42.023         1.300.000                 2.604                  62.219                  45.228                    1.300.000                   -                        -   
6 31            16.991                     -                    510                                16.481                    2.651           74.676           61.932          1.300.000                 2.646                77.045                 64.302         1.300.000                 2.638                  81.996                  69.252                    1.300.000                   -                        -   
7 32            16.991                     -                    510                                16.481                    2.709           92.686           84.190          1.300.000                 2.703                96.100                 87.605         1.300.000                 2.690               103.300                  94.804                    1.300.000                   -                        -   
8 33            16.991                     -                    510                                16.481                    2.787         111.517         107.269          1.300.000                 2.778              116.221               111.974         1.300.000                 2.758               126.237               121.989                    1.300.000                   -                        -   
9 34            16.991                     -                    510                                16.481                    2.883         131.191         131.191          1.300.000                 2.870              137.455               137.455         1.300.000                 2.841               150.922               150.922                    1.300.000                   -                        -   

10 35            16.991                     -                    510                                16.481                    2.995         152.847         152.847          1.300.000                 2.976              161.008               161.008         1.300.000                 2.936               178.732               178.732                    1.300.000             1.249                      -   
11 36                    -                       -                       -                                          -                      3.188         153.949         153.949          1.300.000                 3.159              167.161               167.161         1.300.000                 3.104               189.544               189.544                    1.300.000                   -                        -   
12 37                    -                       -                       -                                          -                      3.414         154.854         154.854          1.300.000                 3.367              173.467               173.467         1.300.000                 3.294               201.022               201.022                    1.300.000                   -                        -   
13 38                    -                       -                       -                                          -                      3.675         155.522         155.522          1.300.000                 3.607              179.904               179.904         1.300.000                 3.510               213.193               213.193                    1.300.000                   -                        -   
14 39                    -                       -                       -                                          -                      3.982         155.897         155.897          1.300.000                 3.888              186.437               186.437         1.300.000                 3.762               226.075               226.075                    1.300.000                   -                        -   
15 40                    -                       -                       -                                          -                      4.325         155.935         155.935          1.300.000                 4.198              193.043               193.043         1.300.000                 4.036               239.701               239.701                    1.300.000                   -                        -   
16 41                    -                       -                       -                                          -                      4.691         155.602         155.602          1.300.000                 4.526              199.705               199.705         1.300.000                 4.321               254.121               254.121                    1.300.000                   -                        -   
17 42                    -                       -                       -                                          -                      5.094         154.850         154.850          1.300.000                 4.883              206.400               206.400         1.300.000                 4.624               269.378               269.378                    1.300.000                   -                        -   
18 43                    -                       -                       -                                          -                      5.534         153.628         153.628          1.300.000                 5.267              213.099               213.099         1.300.000                 4.943               285.523               285.523                    1.300.000                   -                        -   
19 44                    -                       -                       -                                          -                      6.011         151.885         151.885          1.300.000                 5.680              219.774               219.774         1.300.000                 5.275               302.613               302.613                    1.300.000                   -                        -   
20 45                    -                       -                       -                                          -                      6.470         149.623         149.623          1.300.000                 6.065              226.453               226.453         1.300.000                 5.569               320.764               320.764                    1.300.000                   -                        -   
21 46                    -                       -                       -                                          -                      6.956         146.799         146.799          1.300.000                 6.466              233.118               233.118         1.300.000                 5.862               340.061               340.061                    1.300.000                   -                        -   
22 47                    -                       -                       -                                          -                      7.471         143.367         143.367          1.300.000                 6.883              239.752               239.752         1.300.000                 6.151               360.600               360.600                    1.300.000                   -                        -   
23 48                    -                       -                       -                                          -                      8.028         139.266         139.266          1.300.000                 7.327              246.326               246.326         1.300.000                 6.442               382.479               382.479                    1.300.000                   -                        -   
24 49                    -                       -                       -                                          -                      8.641         134.420         134.420          1.300.000                 7.807              252.799               252.799         1.300.000                 6.739               405.799               405.799                    1.300.000                   -                        -   
25 50                    -                       -                       -                                          -                      9.322         128.736         128.736          1.300.000                 8.334              259.117               259.117         1.300.000                 7.046               430.663               430.663                    1.300.000                   -                        -   
26 51                    -                       -                       -                                          -                    10.122         122.068         122.068          1.300.000                 8.949              265.179               265.179         1.300.000                 7.391               457.157               457.157                    1.300.000                   -                        -   
27 52                    -                       -                       -                                          -                    11.023         114.285         114.285          1.300.000                 9.631              270.901               270.901         1.300.000                 7.745               485.401               485.401                    1.300.000                   -                        -   
28 53                    -                       -                       -                                          -                    12.053         105.222         105.222          1.300.000               10.401              276.171               276.171         1.300.000                 8.114               515.519               515.519                    1.300.000                   -                        -   
29 54                    -                       -                       -                                          -                    13.207           94.714           94.714          1.300.000               11.249              280.882               280.882         1.300.000                 8.477               547.668               547.668                    1.300.000                   -                        -   
30 55                    -                       -                       -                                          -                    14.603           82.473           82.473          1.300.000               12.269              284.823               284.823         1.300.000                 8.887               581.961               581.961                    1.300.000                   -                        -   
31 56                    -                       -                       -                                          -                    15.972           68.474           68.474          1.300.000               13.229              288.009               288.009         1.300.000                 9.154               618.718               618.718                    1.300.000                   -                        -   
32 57                    -                       -                       -                                          -                    17.442           52.561           52.561          1.300.000               14.234              290.349               290.349         1.300.000                 9.342               658.220               658.220                    1.300.000                   -                        -   
33 58                    -                       -                       -                                          -                    19.048           34.538           34.538          1.300.000               15.307              291.722               291.722         1.300.000                 9.445               700.774               700.774                    1.300.000                   -                        -   
34 59                    -                       -                       -                                          -                    20.842           14.152           14.152          1.300.000               16.484              291.963               291.963         1.300.000                 9.459               746.717               746.717                    1.300.000                   -                        -   
35 60                    -                       -                       -                                          -                            -    Mất hiệu lực                   -                         -                 17.790              290.870               290.870         1.300.000                 9.365               796.432               796.432                    1.300.000                   -                        -   
36 61                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 19.288              288.166               288.166         1.300.000                 9.150               850.348               850.348                    1.300.000                   -                        -   
37 62                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 21.009              283.523               283.523         1.300.000                 8.770               908.972               908.972                    1.300.000                   -                        -   
38 63                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 22.972              276.576               276.576         1.300.000                 8.161               972.919               972.919                    1.300.000                   -                        -   

Năm 
hợp 
đồng Giá trị 

hoàn lại
Giá trị 

hoàn lại
Chi phí bảo 
hiểm rủi ro

Giá trị 
tài khoản 
hợp đồng

Phí bảo 
hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm 
đóng thêm

Chi phí bảo 
hiểm rủi ro

Tuổi 
NĐBH 
chính Chi phí bảo 

hiểm rủi ro

GIÁ TRỊ MINH HỌA Ở MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

Giá trị minh họa 
ở mức lãi suất 6%/năm

Giá trị minh họa 
ở mức lãi suất 8%/nămPhí bảo hiểm được 

phân bổ 

Với lãi suất cam kết tối thiểu 5%/năm cho 10 năm đầu và 
3%/năm cho những năm tiếp theo

Giá trị 
hoàn lại

GIÁ TRỊ ĐẢM BẢO

Chi phí 
ban đầu

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Giá trị 
tài khoản 
hợp đồng

Rút tiền

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Thưởng 
duy trì hợp 
đồng (*)Giá trị 

tài khoản 
hợp đồng

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản PruQuote v1.0-ULP
Ngày: 16-06-23- 1:20 PM



BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

                    

Trang 6/8

B. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH 
Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm 
hợp 
đồng Giá trị 

hoàn lại
Giá trị 

hoàn lại
Chi phí bảo 
hiểm rủi ro

Giá trị 
tài khoản 
hợp đồng

Phí bảo 
hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm 
đóng thêm

Chi phí bảo 
hiểm rủi ro

Tuổi 
NĐBH 
chính Chi phí bảo 

hiểm rủi ro

GIÁ TRỊ MINH HỌA Ở MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

Giá trị minh họa 
ở mức lãi suất 6%/năm

Giá trị minh họa 
ở mức lãi suất 8%/nămPhí bảo hiểm được 

phân bổ 

Với lãi suất cam kết tối thiểu 5%/năm cho 10 năm đầu và 
3%/năm cho những năm tiếp theo

Giá trị 
hoàn lại

GIÁ TRỊ ĐẢM BẢO

Chi phí 
ban đầu

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Giá trị 
tài khoản 
hợp đồng

Rút tiền

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

Thưởng 
duy trì hợp 
đồng (*)Giá trị 

tài khoản 
hợp đồng

Quyền lợi 
TV/TTTB&VV

39 64                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 25.191              266.921               266.921         1.300.000                 7.245            1.042.937            1.042.937                    1.300.000                   -                        -   
40 65                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 27.654              254.146               254.146         1.300.000                 5.921            1.119.933            1.119.933                    1.300.000                   -                        -   
41 66                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 30.685              237.476               237.476         1.300.000                 4.132            1.204.952            1.204.952                    1.300.000                   -                        -   
42 67                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 34.081              216.301               216.301         1.300.000                 1.673            1.299.333            1.299.333                    1.300.000                   -                        -   
43 68                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 37.963              189.850               189.850         1.300.000                        2            1.403.027            1.403.027                    1.403.027                   -                        -   
44 69                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 42.533              157.097               157.097         1.300.000                       -              1.515.019            1.515.019                    1.515.019                   -                        -   
45 70                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 48.034              116.702               116.702         1.300.000                       -              1.635.970            1.635.970                    1.635.970                   -                        -   
46 71                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 54.774                66.930                 66.930         1.300.000                       -              1.766.598            1.766.598                    1.766.598                   -                        -   
47 72                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                 63.134                  5.546                   5.546         1.300.000                       -              1.907.675            1.907.675                    1.907.675                   -                        -   
48 73                    -                       -                       -                                          -                         -                         -      Mất hiệu lực                         -                         -                         -              2.060.039            2.060.039                    2.060.039                   -                        -   
49 74                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              2.224.592            2.224.592                    2.224.592                   -                        -   
50 75                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              2.402.309            2.402.309                    2.402.309                   -                        -   
51 76                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              2.594.243            2.594.243                    2.594.243                   -                        -   
52 77                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              2.801.533            2.801.533                    2.801.533                   -                        -   
53 78                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              3.025.405            3.025.405                    3.025.405                   -                        -   
54 79                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              3.267.187            3.267.187                    3.267.187                   -                        -   
55 80                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              3.528.312            3.528.312                    3.528.312                   -                        -   

56 81                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              3.810.326            3.810.326                    3.810.326                   -                        -   

57 82                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              4.114.902            4.114.902                    4.114.902                   -                        -   

58 83                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              4.443.844            4.443.844                    4.443.844                   -                        -   

59 84                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              4.799.101            4.799.101                    4.799.101                   -                        -   

60 85                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              5.182.779            5.182.779                    5.182.779                   -                        -   

61 86                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              5.597.151            5.597.151                    5.597.151                   -                        -   

62 87                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              6.044.673            6.044.673                    6.044.673                   -                        -   

63 88                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              6.527.996            6.527.996                    6.527.996                   -                        -   

64 89                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              7.049.986            7.049.986                    7.049.986                   -                        -   

65 90                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              7.613.735            7.613.735                    7.613.735                   -                        -   

66 91                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              8.222.583            8.222.583                    8.222.583                   -                        -   

67 92                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              8.880.139            8.880.139                    8.880.139                   -                        -   

68 93                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -              9.590.300            9.590.300                    9.590.300                   -                        -   

69 94                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -            10.357.274          10.357.274                  10.357.274                   -                        -   

70 95                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -            11.185.606          11.185.606                  11.185.606                   -                        -   

71 96                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -            12.080.204          12.080.204                  12.080.204                   -                        -   

72 97                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -            13.046.370          13.046.370                  13.046.370                   -                        -   

73 98                    -                       -                       -                                          -                         -                         -                               -                         -                         -            14.089.829          14.089.829                  14.089.829                   -                        -   

Ghi chú :

(*) Thưởng duy trì hợp đồng đã được cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng và được minh họa ở mức lãi suất dự kiến là 8%/năm.
(**) Hợp đồng mất hiệu lực do Giá trị tài khoản hợp đồng nhỏ hơn 0. Khách hàng có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng và tham khảo Quy tắc điều khoản sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết.

         169.910                         -                    14.089.829                      -            14.089.829          14.089.829             1.249             22.940             665.393                       -              234.065 
 Tổng/ 

Cộng dồn 
 (**)                   -                         -                                146.970                     -    (**)                248.245 

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản PruQuote v1.0-ULP
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SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

                    

Trang 4/8

Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

NĐBH chính

Phú-Toàn Gia An Phúc

(Quyền lợi cơ bản)

Ghi chú:

(a) Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn chỉ áp dụng trước khi Người được bảo hiểm chính đạt 80 tuổi.

Giá trị lớn hơn giữa 
1300000000, hoặc Giá trị tài 
khoản hợp đồng

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TV/TTTB&VV) (a)

C. THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO)

Dành cho Người được bảo hiểm chính: NGUYỄN VĂN AN

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số: 
Đại lý bảo hểm: 

Phiên bản Pruquote v1.0-ULP
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Trang 8/8

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

□    Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm này với các chi tiết như đã được mô tả và cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng bảo hiểm. 

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

□    Tôi hiểu Giá trị tài khoản hợp đồng tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung, phí bảo hiểm thực đóng, và số tiền rút ra
       thực tế từ Giá trị tài khoản hợp đồng, nên Giá trị tài khoản hợp đồng có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị ghi ở Bảng minh họa này.□    Tôi xác nhận đã giải thích đầy đủ và đã tư vấn

       cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của
       Bảng minh họa này cũng như nội dung của
       Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo 
hiểm.

□   Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã phân
      tích nhu cầu tài chính cho khách hàng có tên
      nêu trên một cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.

□    Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng minh họa này cũng như nội dung của
       Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm này. 

□    Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã được Đại lý bảo hiểm có tên nêu trên phân tích về nhu cầu tài chính của mình một cách đầy đủ, cụ 
thể, rõ ràng.

□    Tôi hiểu hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng đầy đủ theo định kỳ trong vòng 5 Năm hợp đồng đầu
       tiên, hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các khoản nợ (nếu có) nhỏ hơn 0 (không) từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi. 

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
VÀ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG

_____________, ngày: _____/_____/_________________

(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên)

______________________________________________Mã số Đại lý: ................................... 

Ngày: ________/______/___________

(Đại lý bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên)

Bên mua bảo hiểm :
Người được bảo hiểm chính:

Minh họa số:
Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản PruQuote v1.0-ULP
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